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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 67/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
76/2020/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
ñối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy 
thông hành và Nghị ñịnh số 
77/2020/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2020 của Chính phủ quy ñịnh việc quản 
lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ 
liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản 
lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân 
Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh 
bằng cổng kiểm soát tự ñộng. 

25-06-2024 767+768 

06-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 68/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

25-06-2024 777+778 

09-7-2024 
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  Nghị ñịnh số 69/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về ñịnh danh và xác thực ñiện tử. 

25-06-2024 767+768 

06-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 70/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Căn cước. 

25-06-2024 777+778 

09-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 71/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về giá ñất. 

27-06-2024 783+784 

12-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 72/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 
theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 
ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc 
hội. 

30-06-2024 Từ 785 ñến 
788 

13-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 73/2024/Nð-CP quy ñịnh 
mức lương cơ sở và chế ñộ tiền thưởng 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang. 

30-06-2024 787+788 

13-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 74/2024/Nð-CP quy ñịnh 
mức lương tối thiểu ñối với người lao 
ñộng làm việc theo hợp ñồng lao ñộng. 

30-06-2024 787+788 

13-7-2024 
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  Nghị ñịnh số 75/2024/Nð-CP ñiều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hằng tháng. 

30-06-2024 787+788 

13-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 76/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
20/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy ñịnh chính 
sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng 
bảo trợ xã hội. 

01-07-2024 805+806 

19-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 77/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
75/2021/Nð-CP ngày 24 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ quy ñịnh mức 
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế ñộ 
ưu ñãi người có công với cách mạng ñã 
ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo 
Nghị ñịnh số 55/2023/Nð-CP ngày 21 
tháng 7 năm 2023 của Chính phủ. 

01-07-2024 805+806 

19-7-2024 
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  Nghị ñịnh số 78/2024/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Giá về 

thẩm ñịnh giá. 

01-07-2024 809+810 

20-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 79/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

121/2016/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 

2016 ñã ñược sửa ñổi, bổ sung tại Nghị 

ñịnh số 74/2020/Nð-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2020 và Nghị ñịnh số 

82/2021/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 

2021 của Chính phủ về thực hiện thí 

ñiểm quản lý lao ñộng, tiền lương ñối 

với Tập ñoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân ñội. 

02-07-2024 805+806 

19-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 80/2024/Nð-CP quy ñịnh 

về cơ chế mua bán ñiện trực tiếp giữa 

ðơn vị phát ñiện năng lượng tái tạo với 

Khách hàng sử dụng ñiện lớn. 

03-07-2024 807+808 

19-7-2024 

 

                             4 / 32



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

6
+

1
7
/N

g
ày

 1
5
-7

-2
0
2
4

4
5

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Nghị ñịnh số 81/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
119/2022/Nð-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ ban hành 
Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt 
của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh 
Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn 
Quốc giai ñoạn 2022 - 2027. 

04-07-2024 827 ñến 846 

22-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 82/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
73/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 
2019 của Chính phủ quy ñịnh quản lý 
ñầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

10-07-2024 859+860 

26-7-2024 

 

  
Nghị ñịnh số 83/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

123/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy ñịnh chức 

10-07-2024 
 

857+858 

25-7-2024 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ñã 

ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo 

Nghị ñịnh số 101/2020/Nð-CP ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Chính phủ; Nghị 

ñịnh số 10/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 

02 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh 

về cơ quan thuộc Chính phủ ñã ñược 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị 

ñịnh số 47/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 

6 năm 2019 của Chính phủ và Nghị 

ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 

ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

ñơn vị sự nghiệp công lập. 

  
Nghị ñịnh số 85/2024/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Giá. 

10-07-2024 861+862 

26-7-2024 
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  Nghị ñịnh số 86/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về mức trích, phương pháp trích lập dự 
phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng ñể 
xử lý rủi ro trong hoạt ñộng của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng 
phân bổ lãi phải thu phải thoái. 

11-07-2024 
 

863+864 

27-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 87/2024/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong quản 
lý giá. 

12-07-2024 869+870 

28-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 88/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi ñất. 

15-07-2024 873+874 

29-7-2024 

 

  Nghị ñịnh số 89/2024/Nð-CP về 
chuyển ñổi công ty nhà nước ñược 
thành lập và hoạt ñộng theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ 
chức và hoạt ñộng theo quy ñịnh tại 
Luật Doanh nghiệp. 

16-07-2024 879+880 

30-7-2024 
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  Nghị ñịnh số 92/2024/Nð-CP về ñăng 
ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã. 

18-07-2024 881+882 

31-7-2024 

 

  Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm ñể thúc ñẩy tăng 
trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn ñịnh 
kinh tế vĩ mô. 

18-06-2024 
 

761+762 

01-7-2024 

 

 
2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 07/2024/Qð-TTg ban 
hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ phải ñăng ký hợp ñồng theo 
mẫu, ñiều kiện giao dịch chung. 

20-06-2024 763+764 

03-7-2024 

 

Quyết ñịnh số 09/2024/Qð-TTg quy 
ñịnh về ñiều kiện, hồ sơ, thủ tục ñề 
nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối 
ña vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

01-07-2024 805+806 

19-7-2024 

 

Quyết ñịnh số 10/2024/Qð-TTg về tín 
dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn. 

15-07-2024 869+870 

28-7-2024 
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Quyết ñịnh số 534/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Nâng cao hiệu quả thực thi 
Hiệp ñịnh về áp dụng các biện pháp vệ 
sinh dịch tễ và kiểm dịch ñộng, thực vật 
(SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới 
và cam kết SPS trong khuôn khổ các 
Hiệp ñịnh thương mại tự do”. 

19-06-2024 761+762 

01-7-2024 

 

  Quyết ñịnh số 567/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2025. 

26-06-2024 779+780 

10-7-2024 

 

  Quyết ñịnh số 611/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 
2050. 

08-07-2024 847+848 

23-7-2024 

 

  Quyết ñịnh số 620/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án cơ cấu lại Tập ñoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam giai ñoạn ñến hết 
năm 2025. 

10-07-2024 
 

859+860 

26-7-2024 

 

                             9 / 32



 

5
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

6
+

1
7
/N

g
ày

 1
5
-7

-2
0
2
4

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  
Quyết ñịnh số 656/Qð-TTg thành lập 

Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, 

nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

16-07-2024 879+880 

30-7-2024 

 

3 BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư số 28/2024/TT-BCA sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

32/2023/TT-BCA ngày 01 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, 

nội dung và quy trình tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm hành chính về giao 

thông ñường bộ của Cảnh sát giao 

thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA 

ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy ñịnh về cấp, 

thu hồi ñăng ký, biển số xe cơ giới. 

29-06-2024 789+790 

14-7-2024 
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4 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 25/2024/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 

số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ 

và Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT 

ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh 

về công tác phòng, chống và khắc phục 

hậu quả thiên tai trong lĩnh vực ñường 

bộ. 

28-06-2024 807+808 

19-7-2024 
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  Thông tư số 27/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Bộ Quy 
chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh 
vực tàu bay và khai thác tàu bay ban 
hành kèm theo Thông tư số 
01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải và các Thông tư sửa ñổi, 
bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

02-07-2024 867+868 

27-7-2024 

 

5 BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 04/2024/TT-BKHCN quy 
ñịnh quản lý Chương trình phát triển 
sản phẩm quốc gia ñến năm 2030. 

12-06-2024 765+766 

05-7-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư số 
17/2015/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy ñịnh quản lý nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp thiết ñịa 
phương sử dụng ngân sách nhà nước 
cấp quốc gia. 

09-07-2024 861+862 

26-7-2024 
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6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 11/2024/TT-BKHðT quy 
ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, 
lĩnh vực kế hoạch, ñầu tư và thống kê. 

24-06-2024 781+782 

11-7-2024 

 

7 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn việc xác ñịnh cơ cấu ngạch 
công chức. 

27-06-2024 809+810 

20-7-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BNV quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét thăng 
hạng lên hạng II và lên hạng I ñối với 
viên chức hành chính, viên chức văn 
thư, viên chức lưu trữ; xếp lương ñối 
với người ñược tuyển dụng, tiếp nhận 
vào viên chức. 

27-06-2024 819+820 

20-7-2024 
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8 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 08/2024/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy ñịnh quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

28-06-2024 Từ 863 ñến 
866 

27-7-2024 

 

9 BỘ QUỐC 
PHÒNG  

Thông tư số 36/2024/TT-BQP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. 

07-07-2024 347+348 

23-7-2024 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 33/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về kinh phí ñầu tư xây dựng, duy trì, 
nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ 
liệu về giá. 

16-05-2024 769+770 

07-7-2024 

 

  Thông tư số 42/2024/TT-BTC ban hành 
Chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam về 
Thẩm ñịnh giá bất ñộng sản. 

20-06-2024 
 

761+762 

01-7-2024 
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Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy ñịnh 

mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

28-06-2024 781+782 

11-7-2024 

 

  
Thông tư số 44/2024/TT-BTC bãi bỏ 

Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-

BTC-BGDðT ngày 26 tháng 4 năm 

2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 

và ðào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý 

tài chính và mức chi của Dự án Giáo 

dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn. 

28-06-2024 793+794 

16-7-2024 

 

  
Thông tư số 45/2024/TT-BTC ban hành 

phương pháp ñịnh giá chung ñối với 

hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước ñịnh 

giá. 

01-07-2024 857+858 

25-7-2024 
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  Thông tư số 50/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 ðiều 31 
Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ngày 15 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với 
ñối tượng bảo trợ xã hội. 

17-07-2024 
 

879+880 

30-7-2024 

 

11 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
các chuyên ngành tài nguyên và môi 
trường. 

28-06-2024 781+782 

11-7-2024 

 

  Thông tư số 07/2024/TT-BTNMT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
ðo ñạc trọng lực chi tiết phục vụ công 
tác ño ñạc và bản ñồ - Phần ño mặt ñất. 

28-06-2024 869+870 

28-7-2024 
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12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT 
hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh, ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

14-06-2024 Từ 793 ñến 
796 

16-7-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT quy 
ñịnh công nhận tổ chức cung cấp dịch 
vụ chứng thực chữ ký ñiện tử nước 
ngoài tại Việt Nam; công nhận chữ ký 
ñiện tử, chứng thư chữ ký ñiện tử nước 
ngoài tại Việt Nam. 

01-07-2024 819+820 

20-7-2024 

 

  Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm 
soát giá, phương pháp ñịnh giá thuê sử 
dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê 
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng 
giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ 
chức, cá nhân sở hữu công trình viễn 
thông. 

02-07-2024 819+820 

20-7-2024 
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13 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 05/2024/TT-BTP quy ñịnh 
Chế ñộ báo cáo thống kê thi hành án 
dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. 

10-06-2024 779+780 

10-7-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Thông tư 
ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu 
mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 

19-06-2024 769+770 

07-7-2024 

 

  Thông tư số 08/2024/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết hoạt ñộng bán buôn trong 
viễn thông. 

10-07-2024 859+860 

26-7-2024 

 

14 BỘ VĂN 
HÓA - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thư viện, di sản văn 
hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên 
văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn 
và ñiện ảnh. 

17-06-2024 769+770 

07-7-2024 
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  Thông tư số 03/2024/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành thể dục thể thao. 

17-06-2024 767+768 

06-7-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BVHTTDL 

ban hành Quy ñịnh tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng và ñịnh mức chi phí dịch vụ. 

17-07-2024 879+880 

30-7-2024 

 

15 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

Thông tư số 06/2024/TT-TTCP quy 

ñịnh việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, 

hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải 

quyết tố cáo. 

01-07-2024 867+868 

27-7-2024 

 

  Thông tư số 07/2024/TT-TTCP quy 

ñịnh về thẩm quyền, nội dung thanh tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

01-07-2024 867+868 

27-7-2024 
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16 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 07/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hoạt ñộng ñại lý thanh toán. 

21-06-2024 763+764 

03-7-2024 

 

  Thông tư số 08/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về việc quản lý, vận hành và sử 
dụng Hệ thống Thanh toán ñiện tử liên 
ngân hàng Quốc gia. 

25-06-2024 851+852 

24-7-2024 

 

  Thông tư số 09/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh các giới hạn, tỷ lệ bảo ñảm 
an toàn trong hoạt ñộng, hệ thống kiểm 
soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

28-06-2024 781+782 

11-7-2024 
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  Thông tư số 10/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 
năm 2018 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ 
tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến 
nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

28-06-2024 789+790 

14-7-2024 

 

  Thông tư số 11/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 
11 năm 2021 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh 
nghiệp. 

28-06-2024 781+782 

11-7-2024 
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  Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng cho vay của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 
khách hàng. 

28-06-2024 781+782 

11-7-2024 

 

  Thông tư số 13/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh các giới 
hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 
ñộng của quỹ tín dụng nhân dân. 

28-06-2024 787+788 

13-7-2024 

 

  Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về phân loại tài sản có của tổ chức 
tài chính vi mô. 

28-06-2024 787+788 

13-7-2024 
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  Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh về cung ứng dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

28-06-2024 789+790 

14-7-2024 

 

  Thông tư số 16/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh về việc xây dựng và thực hiện lộ 

trình ñể bảo ñảm tuân thủ quy ñịnh về 

giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại 

khoản 5 ðiều 137 Luật Các tổ chức tín 

dụng của tổ chức tín dụng, công ty con 

của tổ chức tín dụng. 

28-06-2024 789+790 

14-7-2024 

 

  Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh việc mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán. 

28-06-2024 791+792 

15-7-2024 

 

  Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh về hoạt ñộng thẻ ngân hàng. 

28-06-2024 791+792 

15-7-2024 
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  Thông tư số 19/2024/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 

của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy ñịnh về ñiều kiện vay 

nước ngoài không ñược Chính phủ bảo 

lãnh. 

28-06-2024 791+792 

15-7-2024 

 

  Thông tư số 20/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh về bao thanh toán và dịch vụ khác 

liên quan ñến bao thanh toán của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

28-06-2024 791+792 

15-7-2024 

 

  Thông tư số 21/2024/TT-NHNN quy 

ñịnh về nghiệp vụ thư tín dụng và các 

hoạt ñộng kinh doanh khác liên quan 

ñến thư tín dụng. 

28-06-2024 795+796 

16-7-2024 
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  Thông tư số 22/2024/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 

12 năm 2018 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội 

dung thay ñổi của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

28-06-2024 789+790 

14-7-2024 

 

  Thông tư số 23/2024/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số 

nội dung quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

135/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về 

ñầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

28-06-2024 795+796 

16-7-2024 
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  Thông tư số 24/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 33/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh các tỷ lệ 
bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của tổ 
chức tài chính vi mô. 

28-06-2024 799+800 

17-7-2024 

 

  Thông tư số 25/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh ñiều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ 
tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ 
phần của tổ chức tín dụng. 

28-06-2024 801+802 

17-7-2024 

 

  Thông tư số 26/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hoạt ñộng cho thuê tài chính 
của công ty tài chính tổng hợp, công ty 
cho thuê tài chính. 

28-06-2024 801+802 

17-7-2024 

 

  Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về ngân hàng hợp tác xã, việc trích 
nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo ñảm 
an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân. 

28-06-2024 819+820 

20-7-2024 
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  Thông tư số 28/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 
thuận những thay ñổi, danh sách dự 
kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức 
tín dụng là hợp tác xã. 

28-06-2024 803+804 

18-7-2024 

 

  Thông tư số 29/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về quỹ tín dụng nhân dân. 

28-06-2024 

 

825+826 

21-7-2024 

 

  Thông tư số 30/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về hồ sơ, thủ tục chấp 
thuận những thay ñổi và mạng lưới hoạt 
ñộng của tổ chức tín dụng phi ngân 
hàng. 

30-06-2024 823+824 

21-7-2024 

 

  Thông tư số 31/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về phân loại tài sản có trong hoạt 
ñộng của ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. 

31-06-2024 

 

825+826 

21-7-2024 
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  Thông tư số 32/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về mạng lưới hoạt ñộng của ngân 
hàng thương mại. 

30-06-2024 847+848 

23-7-2024 

 

  Thông tư số 33/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, 
tổ chức và hoạt ñộng của tổ chức tài 
chính vi mô. 

30-06-2024 853+854 

24-7-2024 

 

  Thông tư số 34/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh việc cấp ñổi Giấy phép, cấp bổ 
sung nội dung hoạt ñộng vào Giấy phép 
và tổ chức, hoạt ñộng của ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, văn phòng ñại diện tại Việt Nam 
của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài khác có hoạt ñộng 
ngân hàng. 

30-06-2024 855+856 

25-7-2024 

 

  Thông tư số 35/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về cấp ñổi Giấy phép, cấp bổ sung 
nội dung hoạt ñộng vào Giấy phép và 
tổ chức, hoạt ñộng của tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng. 

30-06-2024 855+856 

25-7-2024 
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  Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về phân loại tài sản có của tổ chức 
tín dụng là hợp tác xã. 

30-06-2024 853+854 

24-7-2024 

 

  Thông tư số 38/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hoạt ñộng tư vấn của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. 

01-07-2024 861+862 

26-7-2024 

 

  Thông tư số 39/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về kiểm soát ñặc biệt ñối với tổ 
chức tín dụng. 

01-07-2024 883+884 

31-7-2024 

 

  Quyết ñịnh số 1415/Qð-NHNN về việc 
ñính chính Thông tư số 03/2024/TT-
NHNN ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 
06 tháng 9 năm 2013 của Thống ñốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
ñịnh về việc mua, bán và xử lý nợ xấu 
của Công ty Quản lý tài sản của các tổ 
chức tín dụng Việt Nam. 

05-07-2024 847+848 

23-7-2024 
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17 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh quản lý rủi 
ro trong hoạt ñộng nghiệp vụ hải quan. 

27-06-2024 

 

797+798 

16-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 
giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 
khách hàng gặp khó khăn. 

26-06-2024 

 

781+782 

11-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các giới 
hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 
ñộng của ngân hàng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. 

15-07-2024 877+878 

30-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các giới 
hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 
ñộng của tổ chức tín dụng phi ngân 
hàng. 

15-07-2024 Từ 873 ñến 
876 

29-7-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hệ 
thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. 

15-07-2024 871+872 

28-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng 
dẫn một số ñiều của Luật Chăn nuôi về 
hoạt ñộng chăn nuôi. 

09-07-2024 867+868 

27-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 
ñộng cho vay của tổ chức tín dụng, Chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 
khách hàng. 

16-07-2024 875+876 

29-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh 
nghiệp. 

16-07-2024 869+870 

28-7-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ 
tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến 
nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

16-07-2024 879+880 

30-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 2166/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật di sản văn 
hóa. 

24-05-2024 801+802 

17-7-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 2167/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh ñiều kiện kinh doanh giám ñịnh cổ 
vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục 
hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. 

24-05-2024 799+800 

17-7-2024 
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